
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STCTL Khoa Quản lý Giảng viên hướng dẫn Điện thoại liên lạc Ghi chú

1 030537210056 Trần Võ Mỹ Duyên 27/11/2003 DH37KT01 107 Kế toán

2 030536200034 Nguyễn Hồng Giang 16/12/2002 DH36KT04 114 Kế toán

3 030537210064 Đỗ Thanh Giang 10/12/2003 DH37KT03 110 Kế toán

4 030536200040 Võ Thị Xuân Hà 09/05/2002 DH36KT04 114 Kế toán

5 030537210076 Trịnh Thị Thu Hân 26/07/2003 DH37KT03 111 Kế toán

6 030136200213 Lê Thị Huệ 18/03/2002 DH36NH03 113 Kế toán

7 030537210092 Nguyễn Thị Kim Huyền 24/06/2003 DH37KT02 105 Kế toán

8 030536200085 Huỳnh Hoàng Khang 15/05/2002 DH36KT05 119 Kế toán

9 030536200082 Nguyễn Tuấn Kiệt 11/07/2002 DH36KT02 122 Kế toán

10 030536200100 Nguyễn Thị Mỹ Linh 08/05/2002 DH36KT04 122 Kế toán

11 030537210129 Trần Thị Phương Mây 10/04/2002 DH37KT01 107 Kế toán

12 030537210156 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/09/2003 DH37KT03 111 Kế toán

13 030536200147 Nguyễn Thị Huỳnh Như 02/09/2002 DH36KT05 119 Kế toán

14 030536200193 Nguyễn Hoài Thu 17/09/2002 DH36KT05 122 Kế toán

15 030536200200 Đào Thị Thúy 01/08/2002 DH36KT03 117 Kế toán

16 030537210207 Huỳnh Thị Diễm Thúy 05/09/2003 DH37KT02 108 Kế toán

17 030536200197 Nguyễn Thị Ái Thùy 15/05/2002 DH36KT06 117 Kế toán

18 030536200227 Trần Thị Kim Trang 09/12/2002 DH36KT01 117 Kế toán

19 030536200267 Đặng Nữ Tuyết Trinh 19/05/2001 DH36KT02 122 Kế toán

20 030537210235 Nguyễn Thị Trình 12/04/2003 DH37KT02 108 Kế toán

21 030536200246 Nguyễn Hoàng Trung 09/11/2002 DH36KT06 113 Kế toán

22 030536200247 Nguyễn Quang Trung 14/01/2002 DH36KT06 114 Kế toán

23 030537210244 Nguyễn Nhật Văn 14/10/2003 DH37KT02 113 Kế toán
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ĐỢT 3 (NĂM HỌC 2023 - 2024)

Thời gian thực hiện: 08/04/2024-28/06/2024

ThS.Phùng Anh Thư 0772.525.700

ThS.Nguyễn Phương Mai 0902.373.827

ThS. Đinh Văn Thịnh 0919.650.292

ThS.Trần Thị Hải Vân 0918.658.679
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